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Nam Nha Trang, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xếp loại viên chức, người lao động năm học 2025 - 2026 

  

HIỆU TRƯỞNG                                                                                                       

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – NAM NHA TRANG 

 

Căn cứ Quyết định số 543-QĐ ngày 25 tháng 4 năm 1985 của UBND tỉnh 

Phú Khánh về việc thành lập Trường PTTH Lê Quý Đôn; và Quyết định số 

901/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc đổi tên Trường THPT Lê Quý 

Đôn thành Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiể học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Công văn số 2200/SGDĐT-TCCB ngày 07 tháng 5 năm 2026 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, 

khen thưởng năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng năm học 2025 - 

2026 ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nam 

Nha Trang; 

Xét đề nghị của Tổ Văn phòng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nam 

Nha Trang. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận đánh giá xếp loại viên chức, người lao động của 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang năm học 2025 - 2026 

(danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
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Điều 3. Tổ Văn phòng, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên ở 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG   
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HT. 

 

     

 

 

           Đặng Ngọc Lệ Thy 
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   SỞ GDĐT TỈNH KHÁNH HOÀ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÊ QUÝ ĐÔN – NAM NHA TRANG 

             

DANH SÁCH CÔNG NHẬN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Quyết định số 110 /QĐ-LQĐ.NNT ngày 29/5/2026  

của Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang) 
 

 

STT Họ và Tên Nhiệm vụ Xếp loại chất lượng 

1.  Quách Xuân Phương  Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

2.  Nguyễn Ngọc Duyên Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

3.  Đặng Thị Long Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

4.  Đinh Thị Lam Trà Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

5.  Huỳnh Thị Anh Thư Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

6.  Võ Nguyễn Trúc Mai Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

7.  Phạm Thị Ngọc Trang Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

8.  Lê Thị Anh Đoan  Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

9.  Nguyễn Thị Thanh Vân  Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

10.  Trần Thị Hạnh Trang Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

11.  Nguyễn Ngoc Vân Linh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

12.  Trần Thị Hải Yến Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

13.  Hồ Thị Như Thủy Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

14.  Đỗ Hữu Đức Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

15.  Hoàng Thị Hồng Phúc Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

16.  Huỳnh Mẫn Trân Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

17.  Huỳnh Lê Huy Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

18.  Trần Thị Hồng Liên Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

19.  Nguyễn Thị Như Ngọc  Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

20.  Nguyễn Anh Khoa Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

21.  Nguyễn Thị Kiều Diễm Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

22.  Phan Thị Mỹ Nhi Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

23.  Nguyễn Mạnh Hà Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

24.  Nguyễn Hữu Tính Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

25.  Trần Văn Minh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

26.  Bùi Thanh Hải Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 
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STT Họ và Tên Nhiệm vụ Xếp loại chất lượng 

27.  Nguyễn Văn Bình Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

28.  Hà Cao Thị Thu Hồng  Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

29.  Trương Ngọc Thành Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

30.  Bùi Khánh Ly Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

31.  Đặng Thanh Huyền Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

32.  Nguyễn Ái Vân Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

33.  Dương Khắc Hưởng Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

34.  Huỳnh Quang Đệ Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

35.  Lưu Hải Phong Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

36.  Trần Thị Quỳnh Châu Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

37.  Lê Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

38.  Huỳnh Kim Linh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

39.  Nguyễn Đinh Huy Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

40.  Dương Thị Lan Phương Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

41.  Đoàn Khánh Thành Tín Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

42.  Nguyễn Trung Hưng Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

43.  Phạm Thị Vân Liễu Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

44.  Lương Ngọc Tiến Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

45.  Trần Thị Kim Hà Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

46.  Hoàng Bá  Kim Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

47.  Lê Thị Ngọc Hạnh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

48.  Phan Thị Hoài Tổ phó Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

49.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

50.  Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

51.  Dương Nhật Huy Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

52.  Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

53.  Vũ Thu Phương Tổ trưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

54.  Cù Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

55.  Trần Thanh Quyết Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

56.  Lê Thị Kim Hồng Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

57.  Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

58.  Hoàng Thị Hảo Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

59.  Hoàng Thị Minh Hóa Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

60.  Huỳnh Diễm Hồng Thư Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 
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STT Họ và Tên Nhiệm vụ Xếp loại chất lượng 

61.  Ngô Thị Hoàng Dung Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

62.  Đỗ Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

63.  Lương Thanh Hưởng Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

64.  Lê Thị Lan Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

65.  Nguyễn Thị Lệ Thu Giáo viên Không hoàn thành nhiệm vụ 

66.  Nguyễn Thùy Dung Văn Thư Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

67.  Trần Nguyên Nhung Kế toán Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

68.  Đỗ Nhật Thảo Nguyên Thư viện Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

69.  Nguyễn Long Thăng Kỹ thuật Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

70.  Trịnh Diệu Minh Y tế Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

71.  Hồ Trương Thảo Phương Thiết bị Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

72.  Lê Thị Nở Tạp vụ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

73.  Nguyễn Thị Thu Thủy Cấp dưỡng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

74.  Nguyễn Thị Thu Tâm Cấp dưỡng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

75.  Nguyễn Ngọc Sơn Bảo vệ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

76.  Nguyễn Công Khá Bảo vệ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

77.  Nguyễn Công Thạnh Bảo vệ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

 

Tổng cộng trong danh sách có 76 (bảy mươi sáu) viên chức, người lao 

động Hoàn thành Tốt nhiệm vụ và 01 (một) viên chức Không hoàn thành nhiệm 

vụ năm học 2025 - 2026./. 
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